
Danh sách đề nghị công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản hưởng ứng
"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi,

Sa Thầy, Ia H'Drai và Thành phố Kon Tum
(Kèm theo Công văn số    /CCQLCL-TTra ngày       /     /2024
của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản)

STT Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Loại hình sản xuất
Kết quả thẩm định, xếp loại 

Hình thức
 thẩm định

Kết
quả

Ngày
thẩm định

I THÀNH PHỐ KON TUM

1 Dương Tấn Út 326 Phan Chu Trinh, TP Kon Tum Giò chả Thẩm định xếp loại B 19/4/2024

2 Chuối sấy Tây Nguyên (Vũ Thị
Xuyên)

92 Nguyễn Văn Linh , P Nguyễn Trãi,
TP Kon Tum Sản xuất chuối sấy Thẩm định xếp loại B 19/4/2024

3 Nguyễn Văn Đạo 994/19 Phan Đình Phùng, TP Kon
Tum Giò chả Thẩm định xếp loại B 24/4/2024

4 Cơ sở sản xuất giò chả Hồ Anh Duy 11 Đặng Thái Thân, Tp. Kon Tum Giò chả
Thẩm định

đánh giá định kỳ B 24/4/2024

5 Nguyễn Thị Hỏi (Nguyễn Thị
Phượng)

02 Nơ Trang long, P.Trường Chinh,
TP Kon Tum Sản xuất đậu khuôn Thẩm định

đánh giá định kỳ B 02/5/2024

6 Nguyễn Thị Hải (Phan Thị Kim
Tuyền)

214 Nơ Trang long, P.Trường Chinh,
TP. Kon Tum Sản xuất đậu khuôn Thẩm định

đánh giá định kỳ B 02/5/2024
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7 Đặc sản Nông sản Tây Nguyên 593 Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng
Đạo, TP Kon Tum

Bột ngũ cốc, Bột gạo lứt
mè đen, Tinh bột nghệ,
Măng khô, Viên nghệ
mật ong, Viên hạt thù ô
đỏ mật ông rừng, Chuối
hột rừng, Khổ qua rừng,
Chè vằng, trà gạo lút

Thẩm định
đánh giá định kỳ A 03/5/2024

II HUYỆN NGỌC HỒI

8 Phan Thanh Giang (Phạm Thị
Thỏa) TDP2, TT Plei Kần, H. Ngọc Hồi Sản xuất Giò chả Thẩm định

đánh giá định kỳ B 15/4/2024

9 Y Tuân Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông,  H.
Ngọc Hồi Sản xuất Cải khô Thẩm định

đánh giá định kỳ B 15/4/2024

10 Tạ Thị Duyên 335 Nguyễn Sinh Sắc, TT. Plei Kân,
H. Ngọc Hồi Sản xuất Giò chả Thẩm định

đánh giá định kỳ B 16/4/2024

11 Nông sản Sa Lem Thôn Tà Ka, xã Bờ Y, H. Ngọc Hồi Sản xuất Hạt Mắc ca Thẩm định xếp loại B 16/4/2024

12 Tô Văn Bằng Thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú, H. Ngọc
Hồi Sản xuất Giò chả Thẩm định

đánh giá định kỳ B 17/4/2024

13 Nguyễn Thị Thắm TDP6, TT. Plei Kần, H. Ngọc Hồi Sản xuất Giò chả Thẩm định
đánh giá định kỳ B 17/4/2024

III HUYỆN SA THẦY

14 Lương Văn Tâm Thôn 1, TT Sa Thầy, H. Sa Thầy Sản xuất Nem chả Thẩm định xếp loại B 25/4/2024

15 Võ Minh Diệp Thôn 2; TT Sa Thầy, H. Sa Thầy Sản xuất Nem chả Thẩm định xếp loại B 25/4/2024

16 Nguyễn Văn Màu (Hoài) Thôn 4, TT Sa Thầy, H. Sa Thầy Sản xuất Nem chả Thẩm định xếp loại B 26/4/2024

IV HUYỆN IA H'ĐRAI
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17 HTX Nông nghiệp Minh phúc Thôn 4, xã Ia Dal, H. Ia Hdrai

Sản xuất Bột Nhung
hươu khô,  khô thái lát,
Nhung hươu khô nguyên
cành Nhung hươu

Thẩm định
đánh giá định kỳ B 22/4/2024

Tổng 17 cơ sở
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